
 
BỘ Y TẾ  

TIỂU BANG NORTH DAKOTA 

 
BỆNH ĐẬU MÙA 

VỀ THUỐC CHỦNG NGỪA 
 

Thuốc Chủng Ngừa Bệnh Đậu Mùa 
Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa có tác dụng giúp cơ thể phát triển khả năng miễn dịch đối với 
bệnh đậu mùa. Loại thuốc chủng ngừa này không chứa siêu vi gây bệnh đậu mùa và không thể 
gây bệnh đậu mùa cho quý vị. 
 
Thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa có chứa loại siêu vi đậu mùa “còn sống” — chứ không phải là 
siêu vi đã chết như nhiều loại thuốc chủng ngừa khác. Vì vậy, nơi chích ngừa phải được chăm 
sóc kỹ lưỡng để tránh làm cho siêu vi đó lây lan. Đồng thời, loại thuốc chủng ngừa này cũng có 
thể gây ra các phản ứng phụ.  
 
Hiện tại, Hoa Kỳ có lượng thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa đủ để chích ngừa cho mọi người dân 
trong nước, là những người có thể cần chủng ngừa trong trường hợp khẩn cấp. Hiện nay người ta 
đang tiến hành sản xuất thuốc chủng ngừa mới. 
 
Khoảng Thời Gian Bảo Vệ 
Việc chủng ngừa bệnh đậu mùa giúp chúng ta có khả năng miễn dịch cao trong ba tới năm (5) 
năm và sau đó khả năng miễn dịch sẽ giảm dần. Nếu sau đó được tái chủng ngừa, khả năng miễn 
dịch của chúng ta sẽ còn kéo dài lâu hơn.  
 
Từ trước tới nay, thuốc chủng ngừa có tác dụng ngừa bệnh đậu mùa cho 95 phần trăm số người 
được chích ngừa. Ngoài ra, loại thuốc này cũng được chứng minh là có khả năng ngăn ngừa hoặc 
giảm bớt đáng kể tình trạng nhiễm bệnh nếu được dùng trong vòng vài ngày sau khi tiếp xúc với 
siêu vi gây bệnh. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là vào thời điểm thuốc chủng ngừa bệnh 
đậu mùa được dùng để loại bỏ tận gốc căn bệnh này, kỹ thuật xét nghiệm chưa tới mức hiện đại 
hoặc chính xác như hiện nay, vì vậy có thể vẫn còn nhiều vấn đề cần lưu ý về thuốc chủng ngừa 
bệnh đậu mùa và công dụng cũng như khoảng thời gian bảo vệ của loại thuốc này. 
 
Chích Ngừa 
Người ta không sử dụng kim tiêm bình thường để chích ngừa bệnh đậu mùa. Đây không phải là 
mũi chích ngừa mà đa số mọi người vẫn gặp. Người ta tiêm thuốc chủng ngừa bằng mũi kim 
tiêm có hai nhánh. Mũi kim tiêm này được nhúng vào dung dịch thuốc chủng ngừa. Khi lấy ra, 
mũi kim tiêm sẽ giữ lại một giọt thuốc. Sau đó người ta dùng mũi kim tiêm này để chích vào da 
nhiều lần trong vài giây. Mũi chích không sâu, nhưng sẽ tạo ra một vết đau và đọng lại một vài 
giọt máu. Thuốc chủng ngừa thường được chích vào vùng cánh tay phía trên. 
 
Nếu chích ngừa thành công, một nốt sưng đỏ và ngứa sẽ hình thành tại nơi chủng ngừa sau ba 
hoặc bốn ngày. Trong tuần đầu tiên, nốt sưng này sẽ biến thành một nốt phồng giộp lớn có mủ và 
bắt đầu rút mủ. Trong tuần thứ hai, nốt sưng đó bắt đầu khô lại và đóng vảy. Vảy sẽ bong ra vào 
tuần thứ ba và để lại một vết sẹo nhỏ. Những người chủng ngừa lần đầu tiên thường có phản ứng 
mạnh hơn những người được tái chủng ngừa.  



 

 
 
 
 
Độ An Toàn của Thuốc Chủng Ngừa  
Một số người dễ có nguy cơ gặp các phản ứng phụ nghiêm trọng hơn do thuốc chủng ngừa bệnh 
đậu mùa gây ra. KHÔNG nên chủng ngừa bệnh đậu mùa cho những người có bất cứ căn bệnh 
nào sau đây, hoặc những người sống chung với người mắc các căn bệnh này, trừ khi đã tiếp 
xúc với siêu vi gây bệnh đậu mùa: 
 

• Bệnh chàm bội nhiễm (eczema) hoặc bệnh viêm da dị ứng. (Điều này là đúng ngay cả khi 
căn bệnh hiện chưa khởi phát, ở mức độ nhẹ hoặc quý vị đã từng mắc bệnh khi còn nhỏ.)  

• Các bệnh về da như bỏng, đậu mùa, bệnh giời leo, lang ben, bệnh mụn giộp, bệnh trứng 
cá nặng hoặc bệnh vẩy nến. (Những người mắc phải bất kỳ bệnh nào trong số này không 
nên chủng ngừa bệnh đậu mùa cho tới khi đã khỏi hẳn.)  

• Hệ miễn dịch bị suy yếu. (Điều trị ung thư, cấy ghép bộ phận cơ thể, HIV hoặc dùng các 
loại thuốc để chữa bệnh tự nhiễm và các bệnh khác có thể làm suy yếu hệ miễn dịch.)  

• Đang mang thai hoặc dự định có thai trong vòng một tháng sau khi chủng ngừa.  
 
Ngoài ra, không nên chủng ngừa bệnh đậu mùa nếu quý vị: 

• Được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh tim, có hoặc không có các triệu chứng HOẶC nếu có 
ít nhất ba yếu tố nguy cơ có thể gây bệnh tim. 

• Dị ứng với thuốc chủng ngừa hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc chủng ngừa.  
• Nhỏ hơn 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, Ủy Ban Cố Vấn về Các Phương Pháp Chủng Ngừa 

(Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) khuyến cáo không nên sử dụng 
thuốc chủng ngừa bệnh đậu mùa cho trẻ em dưới 18 tuổi trong trường hợp không nguy 
cấp.  

• Mắc một căn bệnh trong thời gian ngắn ở mức độ nghiêm trọng hoặc trung bình. (Những 
người này nên chờ cho tới khi khỏi hẳn rồi mới chích ngừa.)  

• Đang cho con bú sữa mẹ.  
 
 
Xin nhắc lại là những người đã tiếp xúc trực tiếp với siêu vi gây bệnh đậu mùa nên đi chủng 
ngừa, bất kể tình trạng sức khỏe như thế nào. 
 
Đừng Do Dự! 
Nếu được chủng ngừa bệnh đậu mùa, quý vị nên cho cơ sở chủng ngừa biết nếu quý vị có bất cứ 
bệnh nào nói trên, hoặc ngay cả khi quý vị nghi ngờ là mình có thể mắc bất cứ căn bệnh nào nói 
trên. 
 
 
Để biết thêm chi tiết, xin gọi Bộ Y Tế Tiểu Bang North Dakota tại số 701.328.2378  


